
 

 

T   ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦU KÈ 

TỈNH TRÀ VINH 

 

Bản án số: 02/2020/DS - ST 

Ngày: 11-6-2020 

V/v Tranh chấp hợp đồng va  ti n. 

C N  H   XÃ H I CHỦ N HĨ  VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC C N  H   XÃ H I CHỦ N HĨ  VIỆT N M 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Mỹ Ai. 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Đinh Thị Tình 

2. Bà Trần Thị Thú  Phượng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lưu Thị Nhàn, Thư    T a án nh n   n hu  n 

Cầu     t nh Trà Vinh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh tham 

gia phiên tòa: Ông Thạch Tha,  iểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 6 năm 2020  tại trụ sở T a án nh n   n hu  n Cầu     t nh 

Trà Vinh xét xử sơ thẩm công  hai vụ án   n sự thụ l  số: 1436/2019/TLST- DS 

ngày 05 tháng 12 năm 2019 v  vi c “Tranh chấp hợp đồng va  ti n”  theo Qu ết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2020/QĐXXST - DS ngày 12 tháng 5 năm 2020 

và Qu ết định hoãn phiên t a số 16/2020/QĐST-DS ngày 20 tháng 5 năm 2020 

giữa các đương sự: 

- Ngu ên đơn: Anh Ngu  n Thành Đ  sinh năm 1996 (có đơn xin xét xử 

vắng mặt). 

Địa ch :  p A  xã A1  hu  n C1  t nh Trà Vinh. 

- Bị đơn: Anh Di p Văn M  sinh năm 1975 (Có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Địa ch :  p 4, xã T  hu  n C  t nh Trà Vinh. 

N I DUN  VỤ ÁN: 

- Ngu ên đơn anh Ngu  n Thành Đ có đơn xin xét xử vắng mặt  theo đơn 

 hởi  i n và trong quá trình giải qu ết vụ án có  ản tự khai như sau: Vào ngày 

30/6/2018 anh Ngu  n Thành Đ có cho anh Di p Văn M va  số ti n 80.000.000 

đồng (Tám mươi tri u đồng)  hai  ên có làm hợp đồng va  và công ch ng tại 
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Văn ph ng công ch ng Lê Văn Rắc  t nh Trà Vinh. Trong hợp đồng va  ti n có 

đi u  hoản anh M đồng   giao tài sản thu c qu  n sử  ụng hợp pháp c a mình 

cho anh Đ là qu  n sử  ụng đất thửa đất 1329  t   ản đồ số 4   i n t ch 2280m
2
; 

đất t a lạc tại ấp 4  xã Thạnh Phú  hu  n Cầu     t nh Trà Vinh. Th i hạn va  là 

06 tháng t nh t  ngà  30/6/2018 đến ngà  30/12/2018; lãi suất các  ên th a 

thu n mi ng là 1 66 /tháng  mục đ ch va  là để anh M lấ  vốn làm ăn. 

Quá trình va  đến na   anh M ch  thanh toán được cho anh Đ ti n lãi t  

ngà  30/6/2018 đến 30/11/2018 v i số ti n   ng 6.640.000 đồng (Sáu tri u sáu 

trăm  ốn mươi nghìn đồng). Đến hạn trả nợ  anh Đ nhi u lần  êu cầu anh M trả 

nợ nhưng anh M c  h a lần mà  hông trả. Do đó  anh Đ  êu cầu T a án giải 

qu ết: Bu c anh Di p Văn M phải trả cho anh Đ số ti n vốn va    ng 

80.000.000 đồng (Tám mươi tri u đồng) và  êu cầu t nh lãi theo m c lãi suất 

pháp lu t qu  định  ể t  ngà  30/11/2018 cho đến  hi xét xử sơ thẩm. Tuy 

nhiên  trong quá trình giải qu ết vụ án anh Đ có l i  hai xin rút lại  êu cầu t nh 

lãi theo qu  định pháp lu t.  

Bị đơn  nh Diệp V n M có đơn xin xét xử v ng m t và có t  khai như 

sau: Vào ngà  30/6/2018 anh Di p Văn M có va  c a anh Ngu  n Thành Đ số 

ti n vốn là 80.000.000 đồng  lãi suất theo th a thu n là 

2.400.000đồng/tháng/80.000.000 đồng. T   hi va   anh M đã đóng lãi cho anh 

Đ nhi u lần v i t ng số ti n   ng 12.000.000 đồng. Na  anh M thống nhất trả 

cho anh Đ số ti n vốn va    ng 80.000.000 đồng. V  phần ti n lãi  anh M đã 

đóng cho anh Đ nhi u nên anh M xin anh Đ  hông t nh lãi nữa. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè trình 

bày quan điểm giải quyết vụ án: 

V  vi c chấp hành pháp lu t c a Thẩm phán  Thư    t   hi thụ l  giải 

qu ết vụ án đến  hi H i đồng xét xử xét xử vụ án đã chấp hành đúng pháp lu t 

tố tụng. Ngu ên đơn và  ị đơn đã thực hi n đúng và đầ  đ  qu  n và nghĩa vụ 

c a mình theo qu  định c a pháp lu t tố tụng   n sự. Ngu ên đơn anh Ngu  n 

Thành Đ và bị đơn anh Di p Văn M có đơn xin xét xử vắng mặt nên đ  nghị H i 

đồng xét xử áp  ụng  hoản 1 Đi u 227 và  hoản 3 Đi u 228 c a B  lu t tố tụng 

dân sự tiến hành xét xử vắng mặt anh Ngu  n Thành Đ và anh Di p Văn M.  

V  n i  ung vụ án: Vị  iểm sát viên cho r ng, vào ngày 30/6/2018 anh 

Di p Văn M có va  c a anh Ngu  n Thành Đ số ti n vốn 80.000.000 đồng  hai 

 ên có l p hợp đồng va  và có công ch ng tại Văn ph ng công ch ng. Anh 

Di p Văn M c ng th a nh n vi c va  nà  và có tự  hai   ng văn  ản đồng   trả 

anh Đ số ti n va  80.000.000 đồng. Do đó  anh Đ  êu cầu anh M trả 80.000.000 

đồng ti n vốn va  là có căn c  chấp nh n. V   êu cầu t nh lãi: Theo đơn  hởi 

ki n c a ngu ên đơn anh Đ  êu cầu t nh lãi theo qu  định pháp lu t nhưng trong 

quá trình giải qu ết anh Đ có l i  hai xin rút  êu cầu t nh lãi nên đình ch   êu 

cầu nà  c a anh Đ. Ngoài ra  vị  iểm sát viên c n đ  nghị H i đồng xét xử giải 

qu ết v  án ph  theo qu  định c a pháp lu t.  

NHẬN ĐỊNH CỦ  T   ÁN: 
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Sau  hi nghiên c u các tài li u  ch ng c  có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên t a và căn c  vào  ết quả tranh tụng tại phiên t a  H i đồng xét xử 

nh n định:  

[1] V  tố tụng: Anh Ngu  n Thành Đ  hởi  i n  êu cầu T a án  u c anh 

Di p Văn M phải trả số ti n va , nên quan h  pháp lu t được xác định là “Tranh 

chấp hợp đồng va  ti n”. Mặt  hác  anh Di p Văn M có h   hẩu thư ng trú tại 

ấp 4  xã Thạnh Phú  hu  n Cầu     t nh Trà Vinh. Do đó  vụ án thu c thẩm 

qu  n giải qu ết c a T a án nh n   n hu  n Cầu     t nh Trà Vinh là đúng th  

tục tố tụng qu  định tại  hoản 3 Đi u 26; điểm a  hoản 1 Đi u 35; điểm a  hoản 

1 Đi u 39 c a B  lu t tố tụng   n sự năm 2015. T a án đã tiến hành tống Đ các 

văn  ản tố tụng cho ngu ên đơn anh Ngu  n Thành Đ và  ị đơn anh Di p Văn 

Mư i M đúng theo qu  định c a pháp lu t tố tụng   n sự nhưng cả anh Đ và anh 

Mư i đ u có đơn xin xét xử vắng mặt nên căn c  vào  hoản 1 Đi u 227 và 

 hoản 1 Đi u 228 c a B  lu t tố tụng   n sự  H i đồng xét xử xét xử vắng mặt 

anh Đ và anh M là phù hợp qu  định pháp lu t. 

 [2] Đối v i  êu cầu trả số ti n vốn vay là 80.000.000 đồng c a ngu ên 

đơn  H i đồng xét xử xét thấ :  iữa anh Đ và anh M có giao  ết v i nhau hợp 

đồng va  ti n ngày 04/7/2018  hợp đồng được l p thành văn  ản và có công 

ch ng tại Văn ph ng công ch ng; vi c     ết giữa các  ên hoàn toàn tự ngu  n  

tu n th  các qu  định c a pháp lu t  hi giao  ết được qu  định tại các Đi u 116  

117 và Đi u 119 c a B  lu t   n sự 2015, nên hợp đồng trên là hợp pháp và có 

hi u lực thi hành. Quá trình thực hi n hợp đồng  anh Đ đã giao đ  cho anh M số 

ti n 80.000.000 đồng nhưng đến hạn trả nợ anh M đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ 

theo th a thu n. Quá trình giải qu ết vụ án  anh M đã th a nh n có va  và đồng 

  trả số ti n 80.000.000 đồng cho anh Đ. Do đó  anh Đ  êu cầu anh M trả số ti n 

80.000.000 đồng là có căn c  chấp nh n.  

[3] Đối v i  êu cầu t nh lãi c a ngu ên đơn: Các  ên th a thu n m c lãi 

suất 1 66 /tháng là  hông vượt quá m c lãi suất qu  định tại  hoản 1 Đi u 468 

c a B  lu t   n sự. T  lúc va  đến na   anh M đã trả ti n lãi cho anh Đ được 05 

tháng ( ể t  ngà  30/6/2018 đến 30/11/2018) v i t ng số ti n   ng 6.640.000 

đồng thì ngưng đóng lãi cho đến na . Đối v i anh M cho r ng đã trả ti n lãi cho 

anh Đ nhi u lần v i t ng số ti n   ng 12.000.000 đồng và xin  hông phải trả lãi 

nữa. Tu  nhiên  anh M  hông có ch ng c  để ch ng minh là đã trả cho anh Đ 

12.000.000 đồng ti n lãi nên l i  hai c a anh M  hông có căn c  chấp nh n. 

Trong quá trình giải qu ết vụ án anh Đ xin rút  êu cầu t nh lãi theo qu  định 

pháp lu t. Xét thấ   vi c rút  êu cầu nà  c a anh Đ là hoàn toàn tự ngu  n và 

phù hợp qu  định pháp lu t nên H i đồng xét xử đình ch  đối giải qu ết  êu cầu 

này.   

 [4] V  phương th c  ảo đảm va  ti n: Tại Đi u 3 c a hợp đồng va  ti n 

ngà  04/7/2018  hai  ên th a thu n: Bên B (Di p Văn M) đồng   giao tài sản 

thu c qu  n sử  ụng hợp pháp c a mình cho  ên A (Ngu  n Thành Đ) là qu  n 

sử  ụng đất theo giấ  ch ng nh n qu  n sử  ụng đất số H 988807 vào s  cấp 

giấ  ch ng nh n qu  n sử  ụng đất số 162/QĐ-UBH  o     an nh n   n hu  n 
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Cầu     t nh Trà Vinh cấp ngà  18/6/1996; thửa đất số 1329  t   ản đồ số 4; địa 

ch  thửa đất: Xã Thạnh Phú  hu  n Cầu     t nh Trà Vinh;  i n t ch 2280m
2
; 

mục đ ch sử  ụng: Trồng lúa. Tuy nhiên, ngu ên đơn  hông  êu cầu T a án giải 

qu ết đối v i tài sản  ảo đảm ti n va  nên T a án  hông xem xét. 

[5] V  án ph    n sự sơ thẩm: Căn c  vào Nghị qu ết số: 

326/2016/UBTVQH 14 ngà  30/12/2016 c a     an thư ng vụ Quốc h i qu  

định v  m c thu  mi n  giảm  thu  n p  quản l  và sử  ụng án ph  và l  phí Tòa 

án. Bị đơn phải chịu án ph    n sự sơ thẩm tương  ng v i phần  êu cầu c a 

ngu ên đơn được T a án chấp nh n. Ngu ên đơn  hông phải chịu án ph    n sự 

sơ thẩm; hoàn trả cho ngu ên đơn số ti n tạm  ng đã n p là 2.121.000 đồng 

theo  iên lai thu ti n số 0006033 ngày 04/12/2019 c a Chi cục Thi hành án   n 

sự hu  n Cầu   . 

[6] V  quan điểm c a Vi n  iểm sát nh n   n hu  n Cầu    là có căn c  

và đúng pháp lu t nên được chấp nh n. 

[7] Các đương sự được qu  n  háng cáo Bản án theo qu  định c a pháp 

lu t. 

Vì các lẽ trên; 

QUYEÁT ÑÒNH: 

Căn c  vào  hoản 3 Đi u 26, điểm a  hoản 1 Đi u 35; điểm a  hoản 1 

Đi u 39  Đi u 147,  hoản 1 Đi u 227   hoản 1 Đi u 228  Đi u 271 và Đi u 273 

c a  B  lu t tố tụng   n sự năm 2015; 

Căn c  vào Đi u 116  117  119  Đi u 463, Đi u 466 và Đi u 468 c a B  

lu t   n sự năm 2015;  

Căn c  vào Nghị qu ết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngà  30/12/2016 c a 

    an thư ng vụ Quốc h i qu  định v  m c thu  mi n  giảm  thu  n p  quản l  

và sử  ụng án ph  và l  ph  T a án. 

Tu ên xử: 

1. Chấp nh n toàn     êu cầu  hởi  i n c a anh Ngu  n Thành Đ. 

Bu c anh Di p Văn M phải có nghĩa vụ trả cho anh Ngu  n Thành Đ 

t ng số ti n là 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). Đình ch   êu cầu t nh 

lãi theo qu  định pháp lu t c a anh Ngu  n Thành Đ.  

 ể t  ngà  qu ết định có hi u lực pháp lu t (đối v i các trư ng hợp cơ 

quan thi hành án có qu  n ch  đ ng ra qu ết định thi hành án) hoặc  ể t  ngà  

có đơn  êu cầu thi hành án c a ngư i được thi hành án (đối v i các  hoản ti n 

phải trả cho ngư i được thi hành án) cho đến  hi thi hành án xong   ên phải thi 

hành án c n phải chịu  hoản ti n lãi c a số ti n c n phải thi hành án theo m c 

lãi suất qu  định tại 2 Đi u 468 B  lu t   n sự 2015. 

2. V  án ph    n sự sơ thẩm: Bu c anh Di p Văn M phải chịu 4.000.000 

đồng. Anh Ngu  n Thành Đ  hông phải chịu án ph    n sự sơ thẩm; hoàn trả 

cho anh Ngu  n Thành Đ số ti n tạm  ng đã n p là 2.121.000 đồng theo  iên lai 
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thu ti n số 0006033 ngà  04/12/2019 c a Chi cục Thi hành án   n sự hu  n Cầu 

Kè. 

3. Các đương sự có mặt tại phiên t a có qu  n  háng cáo trong th i hạn 

15 ngà   ể t  ngà  tu ên án. Đối v i đương sự vắng mặt th i hạn trên được t nh 

t  ngà  nh n được  ản án hoặc t  ngà   ản án được niêm  ết tại nơi cư trú. 

Trư ng hợp  ản án được thi hành theo qu  định tại Đi u 2 Lu t thi hành 

án   n sự thì ngư i được thi hành án   n sự  ngư i phải thi hành án   n sự có 

qu  n th a thu n thi hành án  qu  n  êu cầu thi hành án  tự ngu  n thi hành án 

hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6  7  7a  7  và 9 Lu t 

thi hành án   n sự  th i hi u thi hành án được thực hi n theo qu  định tại Đi u 

30 Lu t thi hành án   n sự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                  
- V SND hu  n Cầu   ;                                               

- TAND t nh Trà Vinh; 

- CCTHADS hu  n Cầu   ; 

- Đương sự;   

- Lưu: VT  hồ sơ vụ án. 

 

T.M H I ĐỒN  XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌ  PHIÊN T   

Phạm Th  M   i 


